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LANCE KING là một tác giả, giáo viên và người chủ trì hội thảo 
người New Zealand được quốc tế công nhận. Trong suốt 28 năm 
qua, ông đã làm việc tại hơn 300 trường học ở 39 quốc gia với 
hàng nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ông là người sáng 
lập chương trình “Nghệ thuật học tập” (The Art of Learning) – 
đã được giảng dạy cho hơn 250.000 học sinh trên toàn thế giới. 
Ông là chuyên gia trực tiếp giảng dạy các kĩ năng tư duy và học 
tập thế kỉ XXI.
Lance King cũng đã thiết kế và phát triển Khung tiếp cận học 
tập (ATL) trong khuôn khổ các chương trình MYP và DP của Tổ 

chức Tú tài Quốc tế (IB) hiện đang được triển khai tại hơn 5000 trường học ở 160 quốc 
gia thuộc tổ chức này. Ông là diễn giả được săn đón tại các buổi hội thảo dành cho giáo 
viên, học sinh và phụ huynh. Ông cũng là tác giả của bảy cuốn sách về dạy học, hai trong 
số đó hiện đã được dịch sang tiếng Trung, Pháp, Việt và Tây Ban Nha. Ông đã kết hôn 
và có 4 người con đều đã trưởng thành. Ông hiện đang sống tại Raglan, New Zealand, 
dành thời gian cho việc tổ chức các buổi hội thảo trên khắp thế giới và viết sách.

Tác giả

TRUNG HỌC  TRUNG HỌC  
PHỔ THÔNGPHỔ THÔNG

PHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNGPHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG
THẾ KỈ XXITHẾ KỈ XXI
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Hướng dẫn sử dụng sách
HÃY ĐỌC PHẦN NÀY TRƯỚC TIÊN!

Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các kĩ năng cần thiết để học tốt ở trường và hữu ích cho những nỗ lực 
trong tương lai. Bạn có thể cân nhắc sử dụng nó như một quyển sách bài tập giáo viên giao cho hoặc tự học để 
phát triển bản thân. Một trong những điều tuyệt vời của cuốn sách này là bạn có thể tìm lại các bài tập cũ để nhớ 
lại các kĩ năng cụ thể, mà bất cứ khi nào bạn cần trong các môn học và ngữ cảnh khác nhau.

Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với những câu hỏi lớn sau đây:

- Làm thế nào để đưa ra những quyết định sáng suốt về tương lai của chính mình? 

- Cách thiết lập mục tiêu như thế nào để chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước cần thiết để đạt được chúng?

- Làm cách nào để đảm bảo rằng sự hiện diện trên Mạng xã hội được xây dựng giúp bạn đạt được mục tiêu và 
cho phép bạn kiểm soát dữ liệu của chính mình?

Sau khi trả lời các câu hỏi trên, bạn có thể thực hành những bài tập còn lại và chúng rất cần khi bạn:

- Viết một bài báo học thuật, báo cáo khoa học hoặc kinh doanh – Xem mục 5.1 & 5.2.

- Chuẩn bị cho một bài kiểm tra hoặc kì thi quan trọng – Xem mục 1.3 & 1.4 

- Muốn học cách đọc nhanh – Xem mục 2.3, cách tạo một bài thuyết trình hay – mục 6.1, cách nghiên cứu hiệu 
quả – mục 9.1-9.8, cách khơi nguồn sáng tạo – mục 13.1-14.2, v.v.

Bạn cũng có thể sử dụng những bài tập này để học cách đối phó với áp lực và căng thẳng – mục 3.3, vượt qua sự 
trì hoãn – mục 3.4, tạo động lực cho bản thân – mục 3.7, và vượt qua thời điểm khó khăn – xem mục 3.5 & 3.6 
về tính kiên cường và dũng cảm.

Mặc dù bạn đã sở hữu hầu hết các kĩ năng trên, bạn vẫn nên đọc qua những bài tập này để đảm bảo (rằng bạn 
đã thông thạo chúng).

Các kĩ năng của thế kỉ XXI không cần phải được xếp loại, chấm điểm, đánh giá hoặc định giá bằng bất kì giá trị 
nào khác ngoài giá trị nội tại của chúng, là giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ học tập và đạt được tất cả các mục 
tiêu học tập một cách hiệu quả hơn trước đây. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch nâng cao mức độ thành thạo của chính 
bạn đối với từng kĩ năng trên khi thực hiện các bài tập cũng rất hữu ích. Để làm tốt điều đó, trước tiên bạn cần tự 
đánh giá chính xác năng lực của bản thân, đây là một kĩ năng rất quan trọng. Kĩ năng này được gọi là Siêu nhận 
thức – đó là kĩ năng quan trọng nhất, làm nền tảng cho tất cả các kĩ năng còn lại.

Đây là lí do tại sao chúng tôi gợi ý rằng điều đầu tiên bạn có thể muốn làm trong 
cuốn sách này là xem mục 4.1 Phát triển kĩ năng học tập tự đánh giá – học cách 
tự đánh giá chính xác và đánh giá mức độ thành thạo kĩ năng thế kỉ XXI của bản 
thân. Mục này sẽ hướng dẫn bạn cách tự đánh giá dựa theo các tiêu chuẩn chung 
để theo dõi tiến trình của bản thân trong việc phát triển mức độ thành thạo từng kĩ 
năng từ Sơ cấp đến Chuyên gia. Bạn cũng được hướng dẫn cách tự đánh giá bản 
thân một cách chính xác. Bạn có thể sử dụng các bảng tự đánh giá ở các trang 
cuối của mỗi chương, để vạch ra tiến độ cho mình.

Cuốn sách này không chỉ dùng trong trường phổ thông, mà nó còn có thể giúp bạn 
trong nhiều năm sau, khi đi học đại học, khi học nghề, tự kinh doanh hay khi làm 
bất kì công việc nào đi nữa.

Hãy giữ cuốn sách này. Sử dụng nó. Tận hưởng những lợi ích mà chương trình đào 
tạo kĩ năng toàn diện của thế kỉ XXI sẽ mang lại cho bạn.

Và đừng ngần ngại gửi phản hồi cho chúng tôi về suy nghĩ của bạn đối với quyển sách này thông qua địa chỉ 
lance@taolearn.com và malcolm@taolearn.com

PHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNGPHÁT TRIỂN CÁC KĨ NĂNG
THẾ KỈ XXITHẾ KỈ XXI

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Bài tập 1 – Viết báo cáo và bài báo khoa học 

Báo cáo khoa học khác với các loại bài báo mà bạn sẽ viết ở trường hay ở bậc đại học. Sự khác biệt lớn nằm 
ở cách bạn đặt ra giả thuyết, thu thập dữ liệu để chứng minh giả thuyết hoặc chứng minh phản chứng, và viết 
báo cáo theo các qui định chính xác. Bài tập này sẽ chỉ bạn cách làm điều đó.

Các điểm chính:

1.  Bản chất của việc viết khoa học là sự kết hợp giữa kiến thức, bằng chứng thí nghiệm và một thái độ điều 
tra hoài nghi. Hãy đảm bảo cả ba khía cạnh này được bao gồm trong mỗi báo cáo.

2.  Giả định rằng người sẽ chấm điểm báo cáo của bạn không hiểu biết bằng bạn trong vấn đề khoa học bạn 
đang nghiên cứu. Hãy viết cho một độc giả tưởng tượng, một người khác trong lớp của bạn – người cùng 
mức kiến thức và hiểu biết ngang với bạn.

3.  Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các tiêu chí đánh giá cho mỗi nhiệm vụ bạn cần hoàn thành. Chúng sẽ giúp bạn 
xác định mức độ bạn cần phân tích, mô tả, liệt kê, đánh giá và trình bày trong mỗi phần của báo cáo. Mỗi 
thuật ngữ có ý nghĩa khác nhau và đòi hỏi một phong cách viết khác nhau.

4.  Hỏi giáo viên xem bạn có được phép nộp bản nháp để nhận phản hồi trước khi viết bản cuối cùng không. 
Điều này rất hữu ích cho bạn nếu giáo viên cho phép.

5.  Bạn không cần phải viết tất cả các phần của báo cáo theo thứ tự. Hãy viết theo thứ tự nào bạn cảm thấy 
hợp lí, nhưng sau đó hãy sắp xếp báo cáo cuối cùng theo thứ tự đúng.

6.  Bắt đầu bằng việc nghiên cứu chủ đề của bạn. Luôn để tâm đến việc viết báo cáo mọi lúc mọi nơi. Sự cần 
thiết phải tìm ra đáp án cho một câu hỏi, tiến hành một thí nghiệm và rút ra một kết luận.

7.  Lưu lại mọi nguồn tham khảo - mỗi cuốn sách, bài báo, tạp chí, blog, trang web, podcast và người mà bạn 
tiếp cận cho bất kì mục đích nào, hãy lưu lại! Điều này rất quan trọng.

8.  Giáo viên sẽ định hướng cho bạn sử dụng thì ngữ pháp nào trong báo cáo. Trong nhiều trường hợp, giáo 
viên muốn thấy thì tương lai ở ngôi thứ ba cho phần giới thiệu và phương pháp, và thì quá khứ cho phần kết 
quả và thảo luận. Hãy nhớ kiểm tra xem bạn đã làm đúng chưa!

5.1 Viết văn bản khoa học
Viết báo cáo và bài báo khoa học

Mức độ thành thạo:
Bạn sẽ biết rằng bạn ở mức độ Chuyên gia trong 
việc sử dụng kĩ năng của thế kỉ XXI này, khi có thể 
tự tin viết báo cáo và bài báo khoa học theo cách 
được công nhận trong cộng đồng học thuật.

Mục đích:

Bạn sẽ cần sử dụng kĩ năng này trong các môn Khoa 
học khi viết các bài thực hành theo qui định và làm các 
bài kiểm tra cũng như các dự án khoa học. Ở mức độ 
học sinh, bạn sẽ học cách viết báo cáo và bài báo khoa 
học. Những cách này bạn có thể áp dụng khi tiếp tục 
học đại học và xuất bản bất kì nghiên cứu nào của mình.

Chẳng phải chuyện siêu nhiên, 
chỉ là khoa học mà thôi 
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Mức độ thành thạo:
Bạn sẽ biết mình đang ở mức độ Chuyên gia trong việc sử dụng kĩ năng 
thế kỉ XXI này, khi bạn thiết kế trang cá nhân trực tuyến một cách độc 
lập, giúp đạt được tất cả những mục tiêu của mình.

Mục tiêu: 

Việc học tập của bạn giúp bạn phát triển các đức tính, kiến thức và kĩ năng để 
góp phần giúp thế giới tốt hơn. Một phần của việc này bao gồm việc giúp bạn có 
ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc, về con người bạn, thông qua việc học ngôn ngữ, 
nhận thức toàn cầu về các vấn đề môi trường, chính trị, sức khoẻ và những vấn 
đề khác đòi hỏi sự phản ánh hoặc siêu nhận thức.

Bạn thuộc về thế hệ thứ nhất, trong toàn lịch sử của nhân loại, có khả năng tạo 
một danh tính trực tuyến. Những bài tập này sẽ giúp bạn định hình danh tính trực 
tuyến để hỗ trợ bạn đạt được tất cả mục tiêu. 

Trong thế giới của mạng xã hội, sự nhận thức là tất cả. Chúng ta đều đang thể hiện góc nhìn của bản thân với 
thế giới được tạo thành bởi sự lựa chọn thông tin. Các thông tin đó được đóng góp một cách tự nguyên hoặc 
(thường) được thu thập một cách vô tình. Điều quan trọng là mọi người hiện nay cần phải học cách kiểm soát 
nguồn gốc, chất lượng và số lượng của thông tin về bản thân họ khi các thông tin này được công khai trên 
khắp thế giới.

Bài tập 1 – Nhân vật trực tuyến và các đặc tính 

Danh tính của bạn là sự miêu tả con người của bạn, các đặc tính, những khía cạnh khiến bạn khác biệt so với 
số đông. Việc xem xét cách bạn thể hiện những đặc tính tích cực của mình trong các bối cảnh khác nhau sẽ 
rất hữu ích

Xem 10 đặc tính sau của một người học thành công và nghĩ xem cách nào để thể hiện từng đặc tính trong 
các bối cảnh khác nhau. 

a. Làm việc với 1 bạn 

b. Nghĩ đến một ví dụ (trong sách vở hoặc từ cuộc đời bạn) về cách mà một học sinh như bạn có thể thể 
hiện những tính cách trong từng bối cảnh. 

8.1 Danh tính trên mạng xã hội
Thể hiện bản thân trên mạng xã hội

PRINCIPLED CARING OPEN-MINDED KNOWLEDGEABLE REFLECTIVE

RESILIENT CURIOUS COURAGEOUS COMMUNICATIVE EMPATHETIC
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Mức độ thành thạo:
Bạn sẽ biết mình đang ở mức độ Chuyên gia trong việc sử 
dụng kĩ năng thế kỉ XXI này, khi bạn đã tạo được một thời gian 
biểu học tập tốt và chủ động tuân theo lịch học của bản thân.

Mục đích:

Bạn sẽ được đánh giá qua các kì thi trong hầu hết các môn 
học. Các kĩ năng liên quan đến việc sắp xếp thời gian để chuẩn 
bị tốt nhất cho các kì thi đó có thể tạo ra sự khác biệt trong 
việc giúp bạn đạt thành tích cao nhất. Ở nhiều trường học, bạn 
sẽ có một loạt các bài kiểm tra thực hành, hoặc các bài kiểm 
tra thử trước kì thi cuối kì, đây là thời điểm tuyệt vời để thực 
hành kĩ năng này. 

Lập ra kế hoạch cho thi cử:

Học hiệu quả và học đầy đủ trước bất kì bài thi nào là hai điều nằm trong tầm kiểm soát và có ảnh hưởng lớn 
nhất đến khả năng làm bài, và trên hết là điểm bài thi của bạn. Một trong những chiến lược quan trọng để giải 
quyết các vấn đề này là lập thời gian biểu ôn thi. Hai là kiên trì và bám sát thời gian biểu của bạn (xem bài tập 
sau cho ý đầu tiên và xem mục (3j) cho ý thứ hai).

Bài tập 1 – Lập thời gian biểu cho việc học tập thi cử

a. Tự làm phần này sẽ tốt hơn nhưng bạn có thể chia sẻ ý tưởng với bạn mình.

b. Ba tháng trước khi bắt đầu kì thi cuối kì, hãy mua hoặc tạo một quyển lịch bằng giấy hoặc bìa cứng biểu thị 
mỗi ngày cho đến khi kì thi cuối kì của bạn kết thúc. Thêm ngày tháng, tô màu sắc cho các ngày cuối tuần, 
ngày nghỉ, sự kiện thể thao,… Hãy làm nó trông thật đẹp để bạn có thể vui vẻ treo nó trên tường nhà mình.

Hãy bắt tay làm ngay! Không có nghĩa lí gì để đọc tiếp bài tập này nếu bạn chưa thực hiện bước trên!

c. Tìm lịch thi trực tuyến và viết tất cả các ngày kiểm tra vào tờ lịch riêng của bạn – ghi rõ bài kiểm tra diễn ra 
vào buổi sáng hay buổi chiều.

d. Bây giờ bạn phải đưa ra hai quyết định quan trọng:

I. Bạn có dự định ôn thi cho các bài kiểm tra?

Có hay không?  ........................................................

II. Nếu vậy, khi nào bạn sẽ bắt đầu học? Ngay bây giờ?

Ngày nào?  ....................................................................

Câu hỏi tiếp theo là: Bạn sẽ học mỗi ngày từ ngày bắt đầu 
cho đến khi kết thúc kì thi cuối kì hay bạn sẽ tự cho phép bản 
thân nghỉ ngơi vài ngày?

Lập một thời gian biểu học tập có hiệu quả để chuẩn bị cho các bài 
thi cuối kì

1.3 Lập thời gian biểu cho việc ôn tập, 
kiểm tra 

10
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Lời khuyên của tôi là:

e. Bắt đầu lộ trình học tập của bạn ngay bây giờ. Ngay hôm nay.

f. Gạch bỏ một ngày mỗi tuần từ bây giờ đến ngày thi đầu tiên. Đây là những ngày mà bạn sẽ không học bài 
cho các bài thi – một ngày nghỉ mỗi tuần. Nhưng chỉ một ngày duy nhất thôi.

g. Nếu có bất kì kì nghỉ nào từ bây giờ đến ngày thi đầu tiên, bạn có thể gạch bỏ một vài ngày trong các kì 
nghỉ đó. Đó là những ngày bạn không học – bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không được quá một nửa số 
ngày trong kì nghỉ đó.

h. Sau khi đã quyết định những ngày sẽ không học bài, bây giờ bạn phải quyết định có thể dành bao nhiêu giờ 
để học mỗi ngày.

i. Tuy nhiên, tôi không khuyên bạn phải học liên tục không ngừng nghỉ, bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ví dụ: 
nếu bạn có một ngày mà không cần làm gì khác ngoài học, hoặc là một ngày nghỉ lễ, hoặc có thể là một 
ngày cuối tuần – bạn có thể dễ dàng hoàn thành việc học trong 6 giờ. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra chỉ 
là 2 giờ trước bữa trưa, hai giờ nữa trước bữa tối và hai giờ vào buổi tối. Nếu nghĩ theo cách đó, bạn có thể 
học trong 6 giờ và vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi những ngày như vậy.

j. Mẹo ở đây là dành thời gian ưu tiên việc học hằng ngày từ giờ cho đến khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng 
và hoàn thành việc học trước khi bạn làm những việc khác. Hãy nhớ rằng nỗ lực là một trong số ít các yếu 
tố có thể kiểm soát được và nỗ lực có thể được tính bằng giờ.

k. Trên lịch, vào mỗi ngày có thể học, hãy viết số giờ học mà bạn sẵn sàng bỏ ra. Hãy nhớ rằng bạn cũng có 
thời gian giữa tất cả các ngày thi để học; viết ra số giờ học từ giờ đến ngày thi cuối cùng.

l. Bây giờ hãy cộng tổng số giờ học bạn đã phân bổ trong thời gian biểu. Ghi số đó vào dòng cuối cùng ở  
cột 2 trong bảng dưới.

m. Ở cột 1 trong bảng dưới, hãy liệt kê tất cả các môn thi theo thứ tự ưu tiên. Ở đầu danh sách là môn bạn nên 
dành nhiều thời gian và công sức nhất, cuối danh sách là môn cần ít thời gian và công sức nhất, và các 
môn học còn lại được sắp xếp ở giữa. Hãy làm điều đó bây giờ!

Chiến lược học tập:

Môn thi – theo thứ tự ưu tiên Số giờ học mỗi môn

Tổng thời gian học:

n. Chia tổng số giờ học cho tất cả các môn. Viết số giờ cho mỗi môn học, 
đảm bảo rằng bạn dành nhiều thời gian hơn cho các môn học ở đầu danh 
sách và bớt dần thời gian hơn cho mỗi môn tiếp theo. Hãy đảm bảo tổng 
thời gian học bằng tổng thời gian bạn đã tính ở mục (l).

o. Bây giờ, quyết định cuối cùng là bạn sẽ học từng môn vào lúc nào?

p. Trở lại lịch và bắt đầu viết những môn bạn sẽ học vào từng ngày. 
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Mức độ thành thạo:
Bạn sẽ biết mình ở mức độ Chuyên gia trong việc 
sử dụng kỉ năng thể kỉ XXI này, khi bạn có thể dễ 
dàng xác định các quan điểm khác nhau trong 
các phương tiện truyền thông khác nhau.

Mục đích:

Bạn sẽ cần rèn luyện kĩ năng này khi hoàn thành các bài kiểm tra ở nhiều môn học. Điểm bạn nhận được cho 
tất cả các bài tiểu luận hoặc báo cáo dựa trên nghiên cứu sẽ phụ thuộc vào cách chúng được xây dựng. Có 
nghĩa là phân tích thông tin và khả năng thiết lập ý kiến hoặc quan điểm có thể được sử dụng, tin cậy hoặc loại 
bỏ. Vì vậy, các kĩ năng này là rất quan trọng.

Bài tập 1 – So sánh và đối chiếu

1.  Làm việc với một bạn học. Trước tiên, bạn cần thống nhất về một sự kiện hoặc chủ đề thời sự để phân tích

2.  Mỗi người trong số các bạn cần tìm một bài báo về chủ đề này - dưới dạng bản in hoặc trực tuyến – từ một 
tờ báo hoặc blog khác nhau hoặc trang web. Cố gắng tìm hai nguồn khác nhau. 

3.  Trong sách của mình, mỗi bạn cần phân tích câu chuyện từ nguồn của mình và viết vào bảng bên dưới 
những điểm chính được nguồn của bạn trình bày.

Sự kiện gần đây Nguồn Những điểm chính

1.

2.

3.

4.  Bây giờ hãy so sánh các ghi chú với nhau - các ghi chú của bạn so sánh và đối chiếu như thế nào?

12.1 Xác định các quan điểm khác nhau 
Phân tích các quan điểm của kênh truyền thông và tin tức khác nhau

NEWS
BREAKING
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a. Bạn thấy sự khác biệt nào trong các sự kiện được báo cáo? Viết ở đây bất kì sự kiện nào được báo cáo 
bởi một nguồn chứ không phải bởi nguồn khác.

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

b. Bạn có thể thấy sự khác biệt gì trong giọng văn? Mô tả giọng văn của câu chuyện gốc của bạn – nó tập 
trung vào điều gì?

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

c. Bạn có thể rút ra kết luận gì về lí do tại sao hai nguồn lại trình bày cùng một câu chuyện một cách khác nhau? 
Bạn có nghĩ nó liên quan đến bản chất của ấn phẩm, tác giả hoặc có thể là đối tượng người xem không?

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

Bài tập 2 – Quan điểm “thực tế”

1.  Làm việc theo cặp hoặc cá nhân.

2.  Tìm kiếm từ khoá “Sự nóng lên toàn cầu có tồn tại không?” – không 
phải “biến đổi khí hậu toàn cầu” mà cụ thể là “sự nóng lên toàn cầu”.

3.  Tìm ba quan điểm khác nhau về chủ đề này – có thể là a) nó đang diễn 
ra, b) nó không xảy ra, điều này chỉ là bình thường thôi, c) thực ra nhiệt 
độ thế giới đang trở nên lạnh hơn hoặc d) điều gì khác.

4.  Dán nhãn ba quan điểm trong sơ đồ Venn đối diện nhau, sau đó viết 
xung quanh sơ đồ và sử dụng các mũi tên để thêm các điểm, ý tưởng 
và khái niệm chính vào đúng vị trí bằng cách sử dụng các câu hỏi sau: 

• Điểm khác nhau giữa các quan điểm là gì? Đặt vào các vòng tròn 
nơi chúng không chồng lên nhau.

•  Điểm giống nhau giữa mỗi quan điểm là gì? Đặt vào vị trí giao nhau 
của các vòng tròn ấy một cách thích hợp.

•  Có điều gì mà cả ba quan điểm đều nhất trí không? Đặt chúng ở khu 
vực trung tâm.

•  Bây giờ bạn có thể nói gì về vấn đề đã được kiểm chứng là đúng này?

  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

• Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề thực sự đằng sau ý tưởng này thì nên hỏi câu hỏi nào hay hơn?
  .........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................
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